
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn

10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC
2020-2021 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 1 

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (5.0 điểm): Gạch chân những truyền thuyết trong những tác phẩm kể dưới đây:
Con Rồng cháu Tiên, Sọ Dừa; Thạch Sanh; Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn
Tinh, Thuỷ Tinh; Tấm Cám; Sự tích Hồ Gươm; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Ếch ngồi
đáy giếng; Thầy bói xem voi.

Câu 2 (5.0 điểm): Hãy xác định ý nghĩa tượng trưng của tiếng đàn và niêu cơm Thạch
Sanh bằng cách xếp số thứ tự của từng nhận định:

(1) Thể hiện tư tưởng hoà bình, lòng nhân nghĩa của nhân dân ta.

(2) Cái thiện không chỉ lấy sức mạnh bạo lực để chống lại cái ác mà còn dùng nhân nghĩa,
lấy điều thiện , sự thanh bình để chống lại cái ác.

(3) Phản ánh ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

(4) Ước vọng quốc phú bình cường của nhân dân ta trong công cuộc dựng nước và giữ
nước.

(5) Ước mơ cái thiện thắng cái ác.

(6) Tư tưởng đề cao chủ nghĩa nhân đạo.

(7) Sức mạnh của cái thiện, cái đẹp, sức mạnh của nghệ thuật.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: Những truyền thuyết trong những tác phẩm kể trên là: Con Rồng cháu Tiên; Thánh
Gióng; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Sự tích Hồ Gươm.

Câu 2:

- Ý nghĩa tượng trưng của tiếng đàn:

(1) Thể hiện tư tưởng hoà bình, lòng nhân nghĩa của nhân dân ta.

(2) Cái thiện không chỉ lấy sức mạnh bạo lực để chống lại cái ác mà còn dùng nhân nghĩa,
lấy điều thiện, sự thanh bình để chống lại cái ác.

(4) Ước vọng quốc phú bình cường của nhân dân ta trong công cuộc dựng nước và giữ
nước.

(5) Ước mơ cái thiện thắng cái ác.

(6) Tư tưởng đề cao chủ nghĩa nhân đạo.
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(7) Sức mạnh của cái thiện, cái đẹp, sức mạnh của nghệ thuật.

- Ý nghĩa tượng trưng của niêu cơm:

(3) Phản ánh ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

(4) Ước vọng quốc phú bình cường của nhân dân ta trong công cuộc dựng nước và giữ
nước.

(5) Ước mơ cái thiện thắng cái ác.

(6) Tư tưởng đề cao chủ nghĩa nhân đạo.

(7) Sức mạnh của cái thiện, cái đẹp, sức mạnh của nghệ thuật.

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 2 

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (2.0 điểm): Có bao nhiêu số từ chỉ số lượng trong đoạn văn sau:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.
Ngày ngày, chồng đi thả lười, vợ ở nhà kéo sợi. Một hôm, người chồng ra biển đánh
cá.Lần đầu kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ nhì kéo lưới chỉ thấy cây rong biển, lần thứ ba
kéo lưới thì bắt được một con cá vàng.

A. Ba

B. Bốn

C. Năm

D. Sáu

Câu 2: (2.0 điểm): Trong các câu văn sau đây, câu nào không chứa lượng từ?

A. Phú ông gọi ba con gái ra, lần lượt hỏi từng người

B. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời

C. Nhiều ngày trôi qua chưa thấy chàng trở về

D. Một trăm ván cơm nếp

Câu 3: (2.0 điểm): Điểm giống nhau giữa hai từ “từng” và “mỗi” là gì?

A. Tách ra từng sự vật, cá thể

B. Mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự

C. Chỉ thứ tự hết cá thể này đến cá thể khác

D. Không mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự

Câu 4: (2.0 điểm): Từ nào có thể điền vào chỗ trống cho cả hai câu thơ sau?

“Rồi Bác đi dém chăn

…người …người một”
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“…giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng”.

A. Mỗi

B. Nhiều

C. Từng

D. Mấy

Câu 5: (2.0 điểm): Lựa chọn các từ : mấy, trăm, ngàn, vạn điền vào chỗ trống thích hợp
cho các câu sau:

A. Yêu nhau…núi cũng trèo

…sông cũng lội...đèo cũng qua

B. …năm bia đá thì mòn

…năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

C. Ở gần chẳng bén duyên cho

Xa xôi cách…lần đò cũng đi.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 2

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5:

A. Mấy.

B. Trăm, ngàn.

C. Vạn.

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 3 

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (3.0 điểm): Chọn trong từ thích hợp điền vào chỗ trống: chết, hi sinh, bỏ mạng, từ
trần,... một từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Trong trận chiến đấu ác liệt vừa qua, nhiều đồng chí đã...

b. Chúng ta thà… tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

c. Hắn vừa…đêm qua.
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d.Có hơn hai vạn quân địch…ngoài chiến trường trước sự chiến đấu quả cảm của quân
ta.

e. Cụ ấy…vào sáng nay

Câu 2: (3.0 điểm): Hãy chọn câu dùng đúng từ "ngoan cường":

a. Bọn địch dù chỉ còn đám tàn quân nhưng cũng rất ngoan cường chống trả từng đợt tấn
công của bộ đội ta.

b. Trên điểm chốt, các đồng chí của chúng ta đã ngoan cường chống trả từng đợt tấn
công của quân địch.

c. Trong lao động, Lan là một người rất ngoan cường không hề biết sợ khó khăn gian khổ.

Câu 3: (4.0 điểm): Cho từ mắt. Hãy đặt 1 câu mà từ mắt được dùng với nghĩa gốc, 1 câu
từ mắt dùng với nghĩa chuyển.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 3

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1:

a. Hi sinh.

b. Hi sinh.

c. Chết.

d. Bỏ mạng.

e. Từ trần.

Câu 2: Chọn câu b: Trên điểm chốt, các đồng chí của chúng ta đã ngoan cường chống trả
từng đợt tấn công của quân địch.

Câu 3: Đặt câu:

- Nghĩa gốc: Hôm nay cô ấy bị đau mắt nên phải đi khám.

- Nghĩa chuyển: Anh Nam bị sưng mắt cá chân nên không thể đi đá bóng cùng chúng tôi
được.

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 4 

TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (5.0 điểm): Truyền thuyết là gì?

Câu 2: (5.0 điểm): Tìm yếu tố tưởng tượng, kì ảo trong truyện “Bánh chưng, bánh giầy.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 4

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: Truyền thuyết là:

- Truyện dân gian kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
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- Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.

- Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

Câu 2: Yếu tố tưởng tượng,kì ảo trong truyện “Bánh chưng, bánh giầy”: Lang Liêu mồ côi
mẹ từ nhỏ, cuộc sống vất vả hơn các Lang nên được thần báo mộng: “Trong trời đất
không có gì quí bằng hạt gạo… ăn không biết chán”.

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 5 

TRƯỜNG THCS TRIỆU VÂN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. (5.0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn kể lại việc Gióng đánh giặc.

Câu 2. (5.0 điểm): Hãy khái quát giá trị nghệ thuật và rút ra ý nghĩa văn bản “Sơn Tinh,
Thuỷ Tinh”.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 5

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó,
sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến
thành một tráng sĩ... từ từ bay lên trời.

Câu 2:

- Nghệ thuật:

+ Xây dựng hình tượng mang dáng dấp thần linh, Sơn Tinh,Thủy Tinh với nhiều chi tiết
tưởng tượng kỳ ảo (dời non, dựng lũy của Sơn Tinh; hô mưa, gọi gió của Thủy Tinh).

+ Tạo sự việc hấp dẫn: hai vị thần Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng cầu hôn Mị Nương.

+ Dẫn dắt, kể chuyện, lôi cuốn, sinh động.

- Nội dung, ý nghĩa văn bản: Giải thích hiện tượng mưa bão, lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc
Bộ thuở các vua Hùng dựng nước; đồng thời thể hiện sức mạnh, ước mơ chế ngự thiên
tai, bảo vệ cuộc sống của người Việt cổ.

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 6 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề: Dựa theo bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ, em hãy viết bài văn ngắn
bằng lời của người chiến sĩ kể về kỉ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch
(7.0 điểm).
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 6

MÔN: NGỮ VĂN 6

- Yêu cầu về hình thức:

+ Đúng hình thức bài văn.

+ Có bố cục ba phần đầy đủ.

+ Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Yêu cầu về nội dung: Học sinh có nhiều cách trình bày nhưng cần đưa và phân tích dẫn
chứng để triển khai được các ý như sau:

+ Nội dung bài văn kể lại nội dung: kỉ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch.

+ Viết bài văn dựa trên bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ.

+ Kể bằng lời của người chiến sĩ.

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 7 

TRƯỜNG THCS TÂN DĨNH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. (5.0 điểm ): Nêu xuất xứ và nội dung của văn bản “Vượt thác”. 

Câu 2. (5.0 điểm ): Trình bày những nét đặc sắc nổi bật về nghệ thuật và nêu ý nghĩa của
văn bản “Buổi học cuối cùng”.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 7

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1:

- Xuất xứ của bài thơ “Vượt thác”: Bài “Vượt thác” (tên do người biên soạn đặt), trích từ
chương XI của truyện “Quê nội”. “Quê nội” xuất bản năm 1974 là một trong số những tác
phẩm thành công nhất của Võ Quảng.

- Nội dung của bài thơ “Vượt thác”: Bài văn miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên
sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên nền
cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.

Câu 2:

- Giá trị nghệ thuật:

+ Ngôi kể thứ nhất xưng "tôi", người kể chuyện là cậu bé Phrăng giúp cho câu chuyện tự
nhiên và góp phần diễn tả một cách chân thực, sinh động tâm trạng, cảm xúc của nhân vật.

+ Tình huống truyện hấp dẫn, thu hút người đọc.

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo, nhân vật hiện lên sinh động qua ngoại hình,
trang phục, cử chỉ, lời nói, hành động, tâm trạng.

- Ý nghĩa văn bản:
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+ Ca ngợi tiếng mẹ đẻ, đề cao lòng yêu nước.

+ Khẳng định chân lí bất diệt: "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ
vững tiếng nói của mình, thì chẳng khác gì nắm được cái chìa khóa chốn lao tù".

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 8 

TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (5.0 điểm): Trình bày những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản “Bài
học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài.

Câu 2: (5.0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong
các văn bản đã học ở học kỳ 1.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 8

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1:

- Nội dung: Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn
kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho
Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra được bài học đường đời cho mình.

- Nghệ thuật:

+ Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

+ Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc.

+ Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình.

Câu 2:

a. Yêu cầu về hình thức:

- Đúng hình thức đoạn văn.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

b. Yêu cầu về nội dung:

- Học sinh có nhiều cách trình bày nhưng cần đưa và phân tích dẫn chứng để triển khai
được các ý như sau:

+ Chỉ ra nhân vật cụ thể.

+ Phân tích ngoại hình, tính cách, nhân vật.

+ Nhận xét về nhân vật.

+ Cảm nghĩ của em về nhân vật.

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 9 

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1
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NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. (5.0 điểm): Thế nào là cụm danh từ? Xác định cụm danh từ và vẽ mô hình cho cụm
danh từ đó trong câu sau: Bố em mới mua cho em một cây bút thật đẹp.

Câu 2: (5.0 điểm): Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”. Hãy cho
biết vì sao trong đoạn kết nhà thơ lại viết: “Đêm nay Bác không ngủ, vì một lẽ thường tình.
Bác là Hồ Chí Minh”.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 9

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng
hoạt động trong câu giống như một danh từ.

Câu 2: Bài thơ được sáng tác dựa trên sự kiện: trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950,
Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân ta.
Qua diễn biến tâm trạng của anh đội viên đã cho thấy tình cảm của anh đội viên nói riêng,
của những người lính và nhân dân Việt Nam nói chung đối với Bác. Đó là sự yêu kính, biết
ơn và niềm hạnh phúc trước tình yêu thương và sự quan tâm của Bác.

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 6 số 10 

TRƯỜNG THCS VÕ OANH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. (5.0 điểm): Nêu diễn biến tâm trạng của Phrăng khi thầy giáo Ha-men cho biết đây
là buổi học cuối cùng?

Câu 2. (5.0 điểm): Chép thuộc lòng 3 khổ thơ đầu của bài “Đêm nay Bác không ngủ”. Qua
bài thơ, em hãy nêu cảm nhận của mình về hình tượng Bác Hồ.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 10

MÔN: NGỮ VĂN 6

Câu 1: Với việc học tiếng Pháp Phrăng rất ngại, cậu bé thích rong chơi hơn là học những
quy tắc phân từ. Nhưng khi nghe thầy Ha-men thông báo đây là buổi học cuối cùng, thái độ
của Phrăng: Lúc đầu thấy choáng váng vì đột ngột. Thấy tiếc nuối vì mình mới chỉ biết viết
tiếng Pháp "tập toạng". Thấy ân hận về sự lười học, ham chơi của mình. Từ không thích,
cậu bỗng cảm thấy thân thiết với các cuốn sách tiếng Pháp như "người bạn cố tri". Phrăng
thấy bài  giảng của thầy rất  dễ hiểu. Cậu thấy yêu mến người  thầy giáo nghiêm khắc
Hamen. Từ việc ngại, sợ tiếng Pháp và thầy giáo, Phrăng chăm chú, thích thú, cố gắng học
tiếng Pháp một cách tự giác.

Câu 2:

- Chép lại thuộc lòng 3 khổ thơ đầu của bài “Đêm nay Bác không ngủ”:
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“Anh đội viên thức dậy

Thấy trời khuya lắm rồi

Mà sao Bác vẫn ngồi

Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa

Vẻ mặt Bác trầm ngâm

Ngoài trời mưa lâm thâm

Mái lều tranh xơ xác.

Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại càng thương

Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm”.

- Đêm khuya, trời mưa, gió lạnh… Anh đội viên đã ngủ được một giấc. Lần đầu thức dậy,
thấy Bác vẫn ngồi bên bếp lửa, anh băn khoăn thắc mắc, ngạc nhiên vì trời đã khuya lắm
rồi mà Bác vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Từ ngạc nhiên đến xúc động, anh hiểu rằng
Bác vẫn lặng lẽ đốt lửa để sưởi ấm cho chiến sĩ.

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 9

http://www.eLib.vn/

